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HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A2 
TUẦN HỌC THỨ 03                     Từ ngày: 19/9/2022 - Đến ngày: 23/9/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

19/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 7 Chào cờ Bài 3: Xây dựng lớp học thân thiện  

2 15 TV (Đọc) Bài đọc 1: Nhớ lại buổi đầu đi học.  

                 Đoạn văn 
Máy chiếu 

3 16 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 11 Toán Bảng nhân 4 (tiết 1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 3 Đạo đức Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam (T 3) Máy chiếu 

2 9 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 1.3  

3 9 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

20/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 3 Âm nhạc 

Thường thức Âm nhạc: Dàn trống dân tộc  

Ôn đọc nhạc: Bài số 1 
 

2 17 TV (Viết) Bài viết 1: Ôn chữ viết hoa: B, C Máy chiếu 

3 12 Toán Bảng nhân 4 (tiết 2) Máy chiếu 

4 5 TNXH Bài 3 : Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (tiết 1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 10 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 2.1  

2 10 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 8 HĐTN Bài 3: Lớp học thân thiện của chúng em Máy chiếu 

4 

21/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 11 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 2.2  

2  Song ngữ   

3 18 TV (Đọc) - Bài đọc 2: Con đã lớn thật rồi!  

                 Dấu gạch ngang. Lượt lời  

Máy chiếu 

4 19 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 3 Mỹ thuật Bài 2: Những người bạn thân thiện (tiết 1)  

2 5 GDTC 
Bài 2: Biến đổi đội hình từ hai, ba, bốn hàng dọc thành 

một hàng ngang (tiết 2) 
 

3 13 Toán Bảng nhân 6 (tiết 1) Máy chiếu 

5 

22/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 20 TV (N-N) Kể chuyện: Chỉ cần tích tắc đều đặn. Máy chiếu 

2 14 Toán Bảng nhân 6 (tiết 2) Máy chiếu 

3 6 GDTC Bài 2: Biến đổi đội hình 2,3,4 hàng dọc thành 1 hàng ngang (t3)  

4 3 ĐSTV 
Đọc sách tự chọn thuộc chủ điểm Hưởng ứng tháng an 

toàn giao thông 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 6 TNXH Bài 3 : Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (tiết 2) Máy chiếu 

2 11 HDH Hoàn thành bài  Máy chiếu 

3 3 Công nghệ Bài 2: Sử dụng đèn học (tiết 1) Máy chiếu 

6 

23/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 21 TV (Viết) Bài viết 2: Kể lại một cuộc trò chuyện Máy chiếu 

2 12 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 2.3  

3  Song ngữ   

4 15 Toán Gấp một số lên một số lần. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 3 Tin học Bài 3: Con người xử lý thông tin  

3 6 HĐTN Bài 3: Cảm nghĩ về lớp học thân thiện Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH : 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày  14  tháng 9 năm 2022 

                                                                     KHỐI TRƯỞNG                                                                   

 

 
                                                                                                             Nguyễn Thị Hương  


